	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

LIÊN TRƯỜNG THPT

(Đề thi có 04 trang)

	KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 201





Họ và tên học sinh: ……………………………………… Lớp: ………………….. Phòng: …………… 
Câu 1: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng elctron bị bứt ra khỏi kim loại khi 
A. Chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp. 
B. Cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này. 
C. Tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt. 
D. Chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân Heli. 
Câu 2: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha là dựa vào 
A. Hiện tượng quang điện. 
B. Hiện tượng điện hóa. 
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 
D. Hiện tượng tự cảm. 
Câu 3: Chọn câu đúng. Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường 
A. Có cả máy phát sóng và máy thu sóng vô tuyến. 
B. Không có máy phát sóng và máy thu sóng vô tuyến. 
C. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến. 
D. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến. 
Câu 4: Mạng điện dân dụng Việt Nam có chu kì là 
A. 2s 
B. 0,5s 
C. 5s 
D. 0,02s 
Câu 5: Trong nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta dùng một bộ phận để “trộn” sóng âm tần với sóng mang. Việc làm này gọi là 
A. Giao thoa sóng điện từ. 
B. Biến điệu sóng điện từ. 
C. Cộng hưởng sóng điện từ. 
D. Tách sóng điện từ. 
Câu 6: Đặt điện tích điểm có điện tích q tại nơi có cường độ điện trường 
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 Lực điện tác dụng lên điện tích điểm là 
A. 
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Câu 7: Âm sắc là 
A. Đặc trưng vật lí của âm liên quan mật thiết vào đồ thị âm. 
B. Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với mức cường độ âm. 
C. Đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc trực tiếp vào tần số âm. 
D. Đặc trưng sinh lí có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm. 
Câu 8: Dao động của con lắc đồng hồ là 
A. Dao động cưỡng bức. 

B. Dao động tắt dần. 
C. Dao động duy trì. 

D. Dao động điều hòa. 
Câu 9: Một con lắc lò xo có độ cứng 
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 dao động điều hòa với biên độ A = 10cm. Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng dao động của con lắc là 
A. 10J. 
B. 0,5J. 
C. 5000J. 
D. 1000J. 
Câu 10: Khi bị nung nóng đến 30000C thì thanh Vonfram phát ra các bức xạ 
A. Tử ngoại, hồng ngoại và tia X. 
B. Hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại. 
C. Ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại và tia X. 
D. Hồng ngoại, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia X.
Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
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 Pha ban đầu của dao động là 
A. 
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B. 
[image: image9.wmf]rad

4

p


C. 
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D. 
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Câu 12: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 80cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
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 Tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình dao động là 21cm/s. Biên độ góc của dao động gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 
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B. 
[image: image14.wmf]0

6


C. 
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D. 
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Câu 13: Một ánh sáng đơn sắc có tần số f, truyền trong chân không với tốc độ c và bước sóng λ. Hệ thức nào sau đây đúng? 
A. 
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Câu 14: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch là 
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 Trong đó 
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 là các hằng số dương. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch này lần lượt là ZL và ZC thì 
A. 
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D. 
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Câu 15: Hạt tải điện trong chất điện phân là 
A. Các ion. 

B. Electron tự do. 


C. Lỗ trống. 

D. Ion và electron tự do. 
Câu 16: Đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Khi tăng tần số lên 2 lần thì cảm kháng 
A. Giảm 2 lần. 
B. Tăng 2 lần. 
C. Tăng 
[image: image28.wmf]2

 lần. 
D. Không đổi. 
Câu 17: Chiếu một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc đến mặt bên của một lăng kính thì sau khi qua lăng kính, tia sáng 
A. Chỉ bị tán sắc và không bị lệch phương truyền. 
B. Không bị tán sắc và không bị lệch phương truyền. 
C. Không bị tán sắc, chỉ bị lệch phương truyền. 
D. Vừa bị tán sắc, vừa bị lệch phương truyền. 
Câu 18: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0. Hằng số Plăng là h. Công thoát electron của kim loại này là 
A. 
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B. 
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Câu 19: Trong dao động điện từ của mạch LC lí tưởng, gọi u là điện áp giữa bàn A và bàn B của tụ điện thì điện tích của bản B biến thiên điều hòa cùng tần số và 
A. Sớm pha 
[image: image33.wmf]2
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  so với u. 

B. Chậm pha 
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 so với u. 
C. Cùng pha so với u. 

D. Ngược pha so với u. 
Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 1m, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường
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 Tần số dao động của con lắc là 
A. 0,5Hz. 
B. 5Hz. 
C. 1Hz. 
D. 50Hz. 
Câu 21: Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều mọt pha có 4 cặp cực. Khi roto quay với tốc độ 12,5vòng/s thì dòng điện mà nó sinh ra có tần số là 
A. 12,5Hz. 
B. 100Hz. 
C. 40Hz. 
D. 50Hz. 
Câu 22: Trên một sợi dây dài 60cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Bước sóng là
A. 60cm. 
B. 30cm. 
C. 120cm. 
D. 40cm. 
Câu 23: Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có biểu thức 
[image: image38.wmf]0

iIcos(t)

=w+j

 
[image: image39.wmf](

)

0

I0,0.

>w>

 Đại lượng I0 được gọi là 
A. Cường độ dòng điện cực đại. 
B. Cường độ dòng điện tức thời. 
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng. 
D. Pha của dòng điện. 
Câu 24: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 
A. 
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Câu 25: Cho vật thực hiện đồng thời hai dao động thành phần có phương trình là 
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 Khi vật cách vị trí cân bằng 5cm thì có tốc độ 
A. 1,2m/s. 
B. 1,0cm/s 
C. 1,3cm/s 
D. 0,5m/s 
Câu 26: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì 
A. Tần số tăng. 
B. Bước sóng tăng. 
C. Tần số giảm. 
D. Bước sóng giảm.
Câu 27: Cho dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện không đổi có cường độ I đặt trong chân không. Cảm ứng từ do dòng điện tạo ra tại điểm M cách dây dẫn một khoảng r có độ lớn là B. Tại điểm N cách dây đẫn khoảng 2r có cảm ứng từ là 
A. 4B. 
B. 2B. 
C. 0,5B. 
D. 0,25B. 
Câu 28: Một sóng cơ hình sin truyền theo dọc trục Ox với phương trình 
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(u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng là 
A. 150cm/s. 
B. 200cm/s. 
C. 100cm/s. 
D. 50cm/s. 
Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image47.wmf]u200cos(100t) V
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 vào hai đầu điện trở R = 100Ω. Trong thời gian 1 phút, nhiệt lượng tỏa ra trên R là 
A. 200J. 
B. 24J. 
C. 40kJ. 
D. 12kJ. 
Câu 30: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường là 
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 Khi vật ở vị trí cao nhất thì lò xo 
A. Dãn 4cm. 
B. Nén 4cm. 
C. Nén 1cm. 
D. Dãn 1cm. 
Câu 31: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, màn quan sát đặt cách mặt phẳng chứa hai khe hẹp một khoảng là 2,4m. Điểm H trên màn trùng vị trí vân sáng bậc 3. Di chuyển màn theo phương vuông góc với nó hướng lại gần mặt phẳng chứa 2 khe với tốc độ 12cm/s. Kể từ lúc bắt đầu di chuyển màn, H trùng với vân tối làn thứ 5 tại thời điểm 
A. 15s. 
B. 12s. 
C. 8s. 
D. 10s. 
	Câu 32: Một sóng hình sin truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài. Đường con ở hình vẽ bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương khoảng cách giữa hai phần tử M, N trên dây theo thời gian. Biết tại thời điểm t = 0, phần tử M có tốc độ dao động bằng 0. Tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động cực đại của một điểm trên dây có giá trị chênh lệch nhau 
A. 100cm/s 
B. 50cm/s 
C. 57cm/s 
D. 114cm/s
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Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 2A và sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc 
[image: image51.wmf].
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 Giá trị của R là 
A. 
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B.50Ω
C.100Ω
D. 
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Câu 34: Cho chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình 
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(t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0, từ vị trí có tọa độ -12cm, có một điểm sáng chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox từ trạng thái nghỉ. Biết điểm sáng có tốc độ bằng tốc độ dao động của chất điểm lần thứ 5 là khi chúng đang cùng tốc độ 
[image: image55.wmf]302cm/s.
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 Ở thời điểm t = 0,5s điểm sáng và chất điểm cách nhau  
A. 25cm. 
B. 37cm. 
C. 13cm. 
D. 49cm. 
Câu 35: Đặt tại O trong chân không một nguồn sáng điểm phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm với công suất 0,53W. Biết ánh sáng truyền đẳng hướng, tốc độ là 
[image: image56.wmf]8
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hằng số Plăng bằng 
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Số photon có trong hình cầu tâm O bán kính 9m, gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 
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C. 
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D. 
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	Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh 
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LL

=

thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại. Các đường cong ở hình vẽ bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu đoạn mạch và hai đầu cuộn cảm theo thời gian khi 
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 Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
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A. 
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B. 
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C. 100W 
D. 
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Câu 37: Một sóng âm truyền trong không khí qua hai điểm M, N có mức cường độ âm lần lượt là 80dB và 40dB. Cường độ âm tại điểm M gấp cường độ âm tại N 
A. 10000 lần. 
B. 1000 lần. 
C. 40 lần. 
D. 2 lần. 
Câu 38: Tại hai điểm A, B cách nhau 22cm trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng cùng pha, với tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên  mặt chất lỏng là 60cm/s. O là trung điểm của AB. Trên đoạn AB, số phần tử có biên độ cực đại dao động  ngược pha với phần tử tại O là 
A. 6. 
B. 8. 
C. 14. 
D. 9. 
Câu 39: Mắc vào hai đầu điện trở R một nguồn điện không đổi, có điện trở trong r thì hiệu suất của nguồn điện là 80%. Nếu mắc vào hai đầu điện trở 3R một nguồn điện không đổi, có điện trở trong r’ thì hiệu suất của nguồn là 96%. Tỉ số 
[image: image70.wmf]r
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 là 
A. 2 
B. 0,5 
C. 0,4 
D. 3 
Câu 40: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử Hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là 
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 với r0 là bán kính Bo, n = 1,2,3,... Gọi v là tốc đọ của electron trên quỹ đạo K. Khi chuyển lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng 
A. 
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HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
	1.A
	2.C
	3.A
	4.D
	5.B
	6.D
	7.D
	8.C
	9.B
	10.B

	11.A
	12.C
	13.B
	14.A
	15.A
	16.B
	17.C
	18.C
	19.C
	20.A

	21.D
	22.D
	23.A
	24.C
	25.A
	26.B
	27.C
	28.B
	29.D
	30.C

	31.B
	32.C
	33.B
	34.C
	35.D
	36.D
	37.A
	38.B
	39.A
	40.D


Câu 1 (NB): 
Phương pháp: 
Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài, thường gọi tắt là hiện tượng quang điện. Các electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng gọi là quang electron. 
Cách giải: 
Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp. 
Chọn A. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về máy phát điện xoay chiều một pha. 
Cách giải: 
Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
Chọn C. 
Câu 3 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về thu – phát sóng điện từ. 
Cách giải: 
Trong máy bắn tốc độ xe cộ trên đường có cả máy phát sóng và máy thu sóng vô tuyến. 
Chọn A. 
Câu 4 (TH): 
Phương pháp: 
Điện lưới quốc gia Việt Nam: 
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Cách giải: 
Mạng điện dân dụng Việt Nam có tần số 
[image: image76.wmf]f50Hz
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⇒ Chu kì: 
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Chọn D. 
Câu 5 (TH): 
Phương pháp: 
1 - Micrô: Tạo ra dao động điện âm tần 
2 - Mạch phát cao tần: Phát dao động điện từ tần số cao (cỡ MHz) 
3 - Mạch biến điệu: Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần. 
4 - Mạch khuyếch đại: Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã được biến điệu. 
5 - Anten phát: Tạo ra sóng điện từ cao tần lan truyền trong không gian. 
Cách giải: 
Trộn sóng âm tần với sóng mang là biến điệu sóng điện từ.
Chọn B. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính lực điện: 
[image: image78.wmf]FqE
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Cách giải: 
Lực điện tác dụng lên điện tích điểm: 
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Chọn D. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về đặc trưng sinh lí của âm. 
Cách giải: 
Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm liên quan mật thiết vào đồ thị âm. 
Chọn D. 
Câu 8 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại dao động. 
Cách giải: 
Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. 
Chọn C. 
Câu 9 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính cơ năng: 
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Cách giải: 
Cơ năng dao động của con lắc là: 
[image: image81.wmf]22
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Chọn B. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại tia. 
Cách giải: 
Khi bị nung nóng đến 30000C thì thanh Vonfram phát ra các bức xạ hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại. 
Chọn B. 
Câu 11 (NB): 
Phương pháp: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image82.wmf]xA.cos(t)
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Trong đó: φ là pha ban đầu của dao động. 
Cách giải: 
Phương trình dao động điều hòa: 
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Pha ban đầu của dao động: 
[image: image84.wmf]rad
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Chọn A. 
Câu 12 (VD):
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính tần số góc: 
[image: image85.wmf]l
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+ Sử dụng biểu thức tính tốc cực đại: 
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Cách giải: 
+ Tần số góc: 
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+ Tốc độc cực đại: 
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Chọn C. 
Câu 13 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
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Cách giải: 
Hệ thức liên hệ giữa tần số và bước sóng: 
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Chọn B. 
Câu 14 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình u,i 
+ Công thức xác định độ lệch pha giữa u và i: 
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Cách giải: 
Ta có: 
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Độ lệch pha của u so với i: 
[image: image93.wmf]ui
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Chọn A. 
Câu 15 (NB): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dòng điện trong các môi trường. 
Cách giải: 
Hạt tải điện trong chất điện phân là các ion. 
Chọn A. 
Câu 16 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính cảm kháng: 
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Cách giải: 
Cảm kháng của cuộn dây: 
[image: image96.wmf]LL

ZL2f.LZf

=w=pÞ~

 
⇒ Khi tăng tần số lên 2 lần thì cảm kháng tăng 2 lần. 
Chọn B.
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu xác định, chỉ bị lệch mà không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
Cách giải: 
Chiếu ánh sáng đơn sắc đến lăng kính thì ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính nhưng bị lệch phương truyền. 
Chọn C. 
Câu 18 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính công thoát của kim loại: 
[image: image97.wmf]0

hc

A

=

l

 
Cách giải: 
Công thoát của kim loại:  
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Chọn C. 
Câu 19 (TH): 
Phương pháp: 
Biểu thức của q,i,u: 
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Cách giải: 
Trong dao động điện từ của mạch LC lí tưởng, u và q biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha. 
Chọn C. 
Câu 20 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính tần số dao động của con lắc đơn: 
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Cách giải: 
Tần số dao động của con lắc đơn: 
[image: image101.wmf]1g1101
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Chọn A. 
Câu 21 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính tần số của dòng điện xoay chiều: 
[image: image102.wmf]fnp
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Trong đó p là số cặp cực; n (vòng/s) là tốc độ quay của roto. 
Cách giải: 
Dòng điện sinh ra có tần số: 
[image: image103.wmf]fnp12,5.450Hz
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Chọn D. 
Câu 22 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức sóng dừng trên dây 2 đầu cố định: 
[image: image104.wmf]lk
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Trong đó: Số bụng sóng = k; Số nút sóng = k + 1. 
Cách giải: 
Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: 
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Trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng ⇒  k = 3 
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Chọn D. 
Câu 23 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về cường độ dòng điện. 
Cách giải: 
Biểu thức của cường độ dòng điện: 
[image: image107.wmf]0
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Trong đó: I0 là cường độ dòng điện cực đại.  
Chọn A. 
Câu 24 (TH): 
Phương pháp: 
+ Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối canh nhau. 
+ Khoảng vân: 
[image: image108.wmf]D
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Cách giải: 
Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp bằng:  
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Chọn C. 
Câu 25 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng phương trình tổng hợp dao động điều hòa: 
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+ Sử dụng công thức độc lập: 
[image: image111.wmf]2
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Cách giải: 
+ Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động: 
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⇒ Biên độ dao động tổng hợp là A = 13 cm 
+ Khi vật cách vị trí cân bằng 5cm tức là li độ: 
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta có:  
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Vậy khi vật cách vị trí cân bằng 5cm thì có tốc độ 1,2m/s 
Chọn A. 
Câu 26 (TH): 
Phương pháp: 
+ Tốc độ truyền âm trong các môi trường: 
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+ Công thức tính bước sóng: 
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Cách giải: 
Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì: 
+ Tần số không thay đổi. 
+ Vận tốc tăng. 
+ Bước sóng tăng. 
Chọn B. 
Câu 27 (VD): 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra: 
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Cách giải: 
Ta có:  
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Chọn C. 
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình u – t 
+ Sử dụng biểu thức: 
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+ Sử dụng biểu thức: 
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Cách giải: 
Từ phương trình sóng cơ ta có: 
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Tốc độ truyền sóng là: 
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Chọn B. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
Nhiệt lượng tỏa ra: 
[image: image123.wmf]2
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Cách giải:  
Biểu thức điện áp: 
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Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:  
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Chọn D. 
Câu 30 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình dao động 
+ Sử dụng công thức tính độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng: 
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	Cách giải:
+ Biên độ dao động: 
[image: image128.wmf]A5cm
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+ Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng: 
[image: image129.wmf]22
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⇒ Khi lên đến vị trí cao nhất thì lò xo bị nén 1cm. 
Chọn C. 

Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
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+ Sử dụng biểu thức tính vị trí vân sáng: 
[image: image131.wmf]s
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+ Vị trí vân tối: 
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i

x(2k1)

2

=+

 
+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image133.wmf]svt
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Cách giải: 
Ban đầu, khi khoảng cách từ màn tới hai khe: 
[image: image134.wmf]D2,4m
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Vị trí của điểm H: 
[image: image135.wmf]H
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Khi màn dịch chuyển lại gần mặt phẳng chứa hai khe:
H trùng với vân tối lần thứ 5 khi: 
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Với x là quãng đường dịch chuyển của màn. 
Từ (1) và (2) ta suy ra: 
[image: image137.wmf].2,4(2,4x)
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Thời gian di chuyển cần tìm: 
[image: image138.wmf]x144
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Chọn B. 
Câu 32 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng công thức tính khoảng cách: 
[image: image139.wmf]222
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+ Đọc đồ thị  
Cách giải: 
+ Bình phương khoảng cách giữa 2 điểm M, N: 
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Từ đồ thị ta có: 
[image: image141.wmf]222
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Lại có: 
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 và 
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Tại thời điểm ban đầu ta có: 
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N

uA

uAAcos()5 (1) 

uAcos()

ì

=

ï

ÞD=--j=

í

=-j

ï

î
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Từ (1) và (2) ta suy ra: 
[image: image148.wmf]A5cm

cos0

2

ì

=

ï

í

p

j=Þj=

ï

î

 
Lại có: 
[image: image149.wmf]2MN
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Từ đồ thị ta có: 
[image: image150.wmf]5T
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Vậy:  
+ Tốc độ dao động cực đại của một điểm trên dây: 
[image: image151.wmf]max
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+ Tốc độ truyền sóng: 
[image: image152.wmf]20

v100cm/s

T0,2

l

===

 
⇒ Tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động cực đại của một điểm trên dây có giá trị lệch nhau:

[image: image153.wmf]5010057,079cm/s
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Chọn C. 
Câu 33 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức định luật ôm:
[image: image154.wmf]U
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+ Công thức tính hệ số công suất: 
[image: image155.wmf]R
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Cách giải: 
+ Tổng trở của mạch điện: 
[image: image156.wmf]U200
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+ Độ lệch pha của u so với i: 
[image: image157.wmf]3
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Chọn B. 
Câu 34 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng công thức độc lập: 
[image: image159.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức của chuyển động biến đổi đều: 
[image: image160.wmf]0
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Cách giải: 
+ Khi chất điểm có tốc độ 
[image: image161.wmf]v302cm/s,

=p

 áp dụng công thức độc lập ta có: 
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+ Phương trình vận tốc của điểm sáng: 
[image: image164.wmf]vat
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Từ thời điểm ban đầu, chất điểm có tốc độ dao động bằng 
[image: image165.wmf]302cm/s
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 ssau khoảng thời gian 
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Khi đó 
[image: image167.wmf]2
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+ Ở thời điểm t = 0,5s: 
Điểm sáng đi được quãng đường là: 
[image: image168.wmf]22
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Chất điểm đang ở li độ: 
[image: image169.wmf]xA12cm
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Khi đó, điểm sáng và chất điểm cách nhau một đoạn: 
[image: image170.wmf]ssx37,0242413,024cm

D=-=-=

 

Chọn C. 
Câu 35 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng của photon: 
[image: image171.wmf]hc
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+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image172.wmf]n
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Cách giải: 
+ Năng lượng của một photon: 
[image: image173.wmf]348
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+ Mỗi giây, nguồn phát ra số photon là: 
[image: image174.wmf]18
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Ánh sáng truyền đẳng hướng. Thời gian ánh sáng truyền trong bán kính 9m là: 
[image: image175.wmf]8
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⇒ Số photon có trong hình cầu tâm O bán kính 9m là: 
[image: image176.wmf]18810
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Chọn D. 
Câu 36 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Vận dụng bài toán L biến thiên để ULmax 
+ Sử dụng giản đồ véc tơ 
+ Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image177.wmf]PUIcos
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	Cách giải: 
Khi 
[image: image178.wmf]0
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 điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:   
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Lại có: 
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Từ đồ thị, ta có: 

 Tại thời điểm 
[image: image181.wmf]1
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Tại thời điểm 
[image: image182.wmf]2
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Do  
[image: image184.wmf]1
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[image: image185.wmf]22
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	Ta có giản đồ:

Từ giản đồ, ta có: 
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[image: image188.wmf]  
Góc quét từ thời điểm t1 → t2 tương ứng với độ lệch pha giữa u và uL
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Độ lệch pha của u so với i: 
[image: image191.wmf]26
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Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: 
[image: image193.wmf]PUIcos120.1,8.cos1083W
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Chọn D. 
Câu 37 (VD): 
Phương pháp: 
Vận dụng công thức tính hiệu mức cường độ âm: 
[image: image194.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image195.wmf]4

MMM

MN

NNN

III

LL10log804010log10

III

-=Û-=Þ=

 
Chọn A. 
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng công thức tính bước sóng: 
[image: image196.wmf]v
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+ Sử dụng công thức tính số cực đại giữa 2 nguồn cùng pha: 
[image: image197.wmf]ll
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+ Vận dụng hệ sóng dừng. 
Cách giải: 
+ Bước sóng: 
[image: image198.wmf]v60
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Xét điểm M trên AB có 
[image: image199.wmf]12
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Ta có:  
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[image: image201.wmf](
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Để M là điểm dao động với biên độ cực đại: 
[image: image202.wmf]21

ddk  (1)

-=l

 
Ta có số cực đại về mỗi phía của vân trung tâm là 7 
Do đó có 8 giá trị của k 
[image: image203.png]



Vì hai nguồn đồng pha nên trung điểm 0 của AB là một cực đại 
Mặt khác chứng minh được dao động tại O có phương trình: 
[image: image204.wmf](
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Sử dụng sự tương tự với hiện tượng sóng dừng sẽ thấy các cực đại thứ 1, 3, 5, 7 ở mỗi bên sẽ ngược pha với O ⇒ 8 điểm. 
Chọn B. 
Câu 39 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính hiệu suất: 
[image: image205.wmf]R
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Cách giải: 
+ Khi mắc vào mạch điện một điện trở R thì: 
[image: image206.wmf]1
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+ Khi mắc vào mạch điện một điện trở 3R thì: 
[image: image207.wmf]2
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Từ (1) và (2) ta suy ra: 
[image: image208.wmf]R
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Chọn A. 
Câu 40 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng công thức tính lực tương tác tĩnh điện: 
[image: image209.wmf]12
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+ Sử dụng công thức tính lực hướng tâm: 
[image: image210.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có, lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm, khi đó: 

[image: image211.wmf]222
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Ta có: 
[image: image212.wmf]2
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 (ứng với quỹ đạo K) 
Khi chuyển lên quỹ đạo M:  
[image: image213.wmf]2
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Chọn D. 
15 
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